
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TàNH BÌNH ĐâNH 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND               Bình Định, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

QUY¾T ĐâNH 
 Ban hành hướng dẫn về vißc lập, phê duyßt k¿ hoạch, tổ chức thu, 

nßp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tánh Bình Đãnh. 

CHỦ TâCH ỦY BAN NHÂN DÂN TàNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tại 

Tờ trình số 31/QPCTT ngày 30/3/2024. 

QUY¾T ĐâNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này <Hướng dẫn về việc lập, phê 
duyệt kế hoạch, tổ chức thu, nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 
Bình Định=. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3.  h nh V n phòng þy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng Quản lý Quỹ 
Phòng, chống thiên tai tỉnh, Gi m đốc c c Sở: Nông nghiệp và Ph t triển nông 
thôn, Tài chính;  hÿ tịch UBND c c huyện, thị xã, thành phố;  hÿ tịch UBND 

c c xã, phường, thị trấn; Thÿ trưởng c c sở, ban, ngành và các đơn vị có liên 

quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- TV Hội đồng Quản lý Quỹ PCTT tỉnh; 

-  ơ quan Quản lý Quỹ PCTT tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K19.                                                            

               KT. CHỦ TâCH 
               PHÓ CHỦ TâCH 

 

 

 
 

             Lâm Hải Giang 
 

1285 12



ĀY BAN NHÂN DÂN CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÆT NAM 
TÈNH BÌNH ĐÊNH Đác l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

  

 
H£âNG DẪN 

VÁ viÇc l¿p, phê duyÇt k¿ ho¿ch, tã chăc thu, náp  
và quÁn lý Quÿ Phòng, chßng thiên tai tÉnh Bình ĐËnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /4/2024 cāa  
Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. NGUàN TÀI CHÍNH VÀ ĐÞI T£þNG Đ£þC MIÄN, GIÀM, T¾M 
HOÃN ĐÓNG GÓP  

1. Nguồn tài chính cāa Quỹ thực hiện theo nội dung quy đánh t¿i Điều 12, Điều 
13 cāa Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā về thành lập và 
quÁn lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 

2. Đối t¤ợng đ¤ợc miễn, giÁm, t¿m hoãn đóng góp thực hiện theo nội dung quy 
đánh t¿i Điều 12, Điều 13 cāa Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa 
Chính phā về thành lập và quÁn lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

II. THÀM QUYÀN QUY¾T ĐÊNH MIÄN, GIÀM, T¾M HOÃN VÀ 
THäI H¾N MIÄN, GIÀM, T¾M HOÃN  

1. Tr¤ång hÿp đ¤ÿc miÅn đóng góp 

a)  Đối với cán bộ, viên chức, công chức cāa các c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá 
sự nghiệp cāa ĐÁng, Nhà n¤ớc, tổ chức chính trá - xã hội và hội đ¤ợc ngân sách 
nhà n¤ớc hỗ trợ kinh phí ho¿t động, lực l¤ợng vũ trang; đối với ng¤ời lao động 
trong Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài thuộc đối t¤ợng đ¤ợc miễn 
đóng góp theo quy đánh t¿i Điều 13 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP thì thā tr¤ởng 
c¢ quan đ¢n vá lập kế ho¿ch ký xác nhận trực tiếp vào bÁng kê khai kế ho¿ch 
gửi C¢ quan quÁn lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tßnh (C¢ quan quÁn lý Quỹ) 
hoặc Āy ban nhân dân cÃp huyện tổng hợp kế ho¿ch trình UBND tßnh xem xét, 
quyết đánh miễn đóng góp theo quy đánh. 

b) Ngoài các đối t¤ợng đã đ¤ợc nêu t¿i điểm a, khoÁn 1 này, UBND cÃp 
xã cháu trách nhiệm xác minh, tổng hợp các đối t¤ợng là cá nhân còn l¿i đ¤ợc 
miễn đóng góp theo quy đánh t¿i khoÁn 1 Điều 13 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP 
ngày 01/8/2021 cāa Chính phā trình Chā tách UBND cÃp huyện quyết đánh miễn 
đóng góp. 

c) Đối với Hợp tác xã không có nguồn thu; Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và 
n¤ớc ngoài trên đáa bàn đ¤ợc miễn đóng góp theo quy đánh t¿i điểm i, điểm k 
khoÁn 1 và khoÁn 2 Điều 13 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa 
Chính phā thì gửi văn bÁn cho C¢ quan QuÁn lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tßnh 
(sau đây viết tắt là C¢ quan QuÁn lý Quỹ) hoặc Āy ban nhân dân cÃp huyện để 
tổng hợp để trình UBND tßnh xem xét, quyết đánh miễn, giÁm, t¿m hoãn đóng 
góp theo quy đánh. 
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d) Đối với Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài nằm trong Khu công 
nghiệp thuộc đối t¤ợng quy đánh t¿i điểm k khoÁn 1 Điều 13 Nghá đánh số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā bá thiệt h¿i do thiên tai thì có 
văn bÁn báo cáo và đề xuÃt cho Ban QuÁn lý Khu kinh tế tßnh để kiểm tra, xác 
minh thiệt h¿i do thiên tai và tổng hợp trình UBND tßnh quyết đánh miễn đóng 
góp thông qua C¢ quan quÁn lý Quỹ. 
 2. Tr¤ång hÿp giÁm, t¿m hoãn đóng góp  
 Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn đ¤ợc giÁm thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo quy đánh t¿i khoÁn 2 Điều 13 Nghá đánh số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā thì gửi văn bÁn cho C¢ quan 
QuÁn lý Quỹ hoặc Āy ban nhân dân cÃp huyện để tổng hợp để trình UBND tßnh 
xem xét, quyết đánh giÁm, t¿m hoãn đóng góp theo quy đánh. Mức giÁm đóng 
góp Quỹ Phòng, chống thiên tai (sau đây viết tắt là Quỹ) t¤¢ng ứng mức giÁm 
thuế thu nhập doanh nghiệp do c¢ quan Thuế công bố hàng năm. Thời gian t¿m 
hoãn đóng góp Quỹ cÃp tßnh từ 06 tháng đến 01 năm. 

3. Tr¤ờng hợp đối t¤ợng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu đ¤ợc xét 
miễn, giÁm, t¿m hoãn đóng góp, thì số tiền đã nộp đ¤ợc trừ vào số tiền đóng góp 
cāa năm sau. 

III. QUÀN LÝ, Tâ CHĂC THU - NàP QUþ 

1. Phân công trong công tác l¿p K¿ ho¿ch thu và tã chăc thu  
1.1. UBND cÃp huyện có trách nhiệm lập kế ho¿ch thu và tổ chức thu cho 

các đối t¤ợng:  
- Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và ngoài n¤ớc đóng trên đáa bàn huyện theo 

phân cÃp thu cāa Cÿc thuế tßnh cho các Chi cÿc thuế huyện, khu vực. 
- Cán bộ, công chức, viên chức, ng¤ời h¤ởng l¤¢ng, phÿ cÃp và ng¤ời lao 

động làm việc trong các c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá sự nghiệp cāa ĐÁng, Nhà 
n¤ớc, tổ chức chính trá - xã hội và hội đ¤ợc ngân sách nhà n¤ớc hỗ trợ kinh phí 
ho¿t động ở huyện, thá xã, thành phố thuộc tßnh, ở xã, ph¤ờng, thá trÃn (cÃp xã), 
lực l¤ợng vũ trang cÃp huyện (kể cÁ các c¢ quan nhà n¤ớc thuộc ngành dọc 
đ¤ợc ngân sách hỗ trợ kinh phí ho¿t động trên đáa bàn huyện). 

1.2. UBND cÃp xã: có trách nhiệm lập kế ho¿ch thu và tổ chức thu cho 
các đối t¤ợng là ng¤ời lao động khác trên đáa bàn xã. Uỷ ban nhân dân cÃp xã 
khi thu các đối t¤ợng lao động khác trên đáa bàn phÁi sử dÿng chứng từ kế toán 
theo h¤ớng dẫn t¿i văn bÁn số 3827/STC-TCHCSN ngày 22/11/2023 cāa Sở Tài 
chính. 

1.3. C¢ quÁn QuÁn lý Quỹ có trách nhiệm lập kế ho¿ch thu và tổ chức thu 
quỹ các đối t¤ợng: 

- Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và ngoài n¤ớc đóng trên đáa bàn tßnh do Cÿc 
thuế tßnh trực tiếp thu thuế. 
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- Ng¤ời lao động (kể cÁ ng¤ời quÁn lý) thuộc các đ¢n vá Chi nhánh, Văn 
phòng đ¿i diện cāa các đ¢n vá trung ¤¢ng, các doanh nghiệp đóng trên đáa bàn 
tßnh. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, ng¤ời lao động thuộc các Sở, Ban ngành, 
đoàn thể, đ¢n vá hành chính, sự nghiệp thuộc tßnh;  

- Cán bộ, công chức, viên chức và ng¤ời lao động thuộc các đ¢n vá trung 
¤¢ng đóng trên đáa bàn tßnh. 

- Cán bộ, bộ đội, công an, … thuộc lực l¤ợng vũ trang (trừ lực l¤ợng vũ 
trang cÃp huyện đã thu). 

2. L¿p k¿ ho¿ch thu 

2.1. Đối với tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn: Thā 
tr¤ởng tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn có trách nhiệm lập 
kế ho¿ch thu Quỹ cho các đối t¤ợng thuộc quyền quÁn lý theo chính sách thu, 
chính sách miễn, giÁm, t¿m hoãn và nộp Quỹ theo quy đánh, gồm: 

 - Mức đóng góp Quỹ bắt buộc trên tổng giá trá tài sÁn hiện có thực hiện 
theo quy đánh t¿i khoÁn 1, Điều 12 cāa Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 
01/8/2021 cāa Chính phā. Thống nhÃt việc xác đánh giá trá tài sÁn hiện có cāa tổ 
chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn để lập kế ho¿ch thu, nộp 
Quỹ theo báo cáo tài chính cāa năm tr¤ớc để xây dựng kế ho¿ch thu Quỹ. Ví dÿ: 

Công ty A lập kế hoạch nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2024, thời điểm yêu 

cầu lập kế hoạch là tháng 4/2024 (thời điểm này Công ty đã có báo cáo tài 
chính năm 2023). Vì vậy Công ty TNHH A xác định mức đóng góp bắt buộc Quỹ 

năm 2024 là hai phần vạn tổng giá trị tài sản hiện có cāa Công ty theo báo cáo 

tài chính cāa năm 2023. 

 - KhoÁn đóng góp Quỹ đối với ng¤ời lao động trong các doanh nghiệp 
thực hiện theo quy đánh t¿i điểm b khoÁn 3 Điều 12 cāa Nghá đánh số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā. 

 Kế ho¿ch thu, nộp Quỹ đề nghá tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài 
trên đáa bàn lập theo <Biểu số 1A, Biểu số 1B= đính kèm H¤ớng dẫn này, gửi về 
C¢ quan có thẩm quyền để tổng hợp, theo phân cÃp sau: 
 a) Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn do Chi cÿc Thuế 
quÁn lý thu (sau đây gọi tắt là Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa 
bàn tßnh cÃp huyện) gửi kế ho¿ch thu Quỹ cāa tổ chức mình về Phòng Tài chính 
- Kế ho¿ch cÃp huyện để thẩm đánh theo đáa bàn cÃp huyện. 
 b) Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn do Cÿc Thuế 
quÁn lý thu (sau đây gọi tắt là Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa 
bàn tßnh cÃp tßnh) gửi kế ho¿ch thu Quỹ cāa tổ chức mình theo <Biểu số 1A, 1B= 
về C¢ quan quÁn lý Quỹ. 

2.2. Thā tr¤ởng các c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá sự nghiệp cāa ĐÁng, Nhà 
n¤ớc, tổ chức chính trá - xã hội và hội đ¤ợc ngân sách nhà n¤ớc hỗ trợ kinh phí 
ho¿t động và lực l¤ợng vũ trang có trách nhiệm lập kế ho¿ch thu Quỹ cāa cán 
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bộ, công chức, viên chức trong các c¢ quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang h¤ởng 
l¤¢ng, phÿ cÃp theo quy đánh t¿i điểm a khoÁn 3 Điều 12 cāa Nghá đánh số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā, thuộc ph¿m vi quÁn lý theo <Biểu 
số 02= đính kèm H¤ớng dẫn này, gửi về C¢ quan có thẩm quyền để tổng hợp, 
theo phân cÃp sau: 

a) Đối với c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá sự nghiệp cāa ĐÁng, Nhà n¤ớc, tổ 
chức chính trá - xã hội và hội đoàn thể đ¤ợc ngân sách nhà n¤ớc hỗ trợ kinh phí 
ho¿t động ở huyện, thá xã, thành phố thuộc tßnh (cÃp huyện), ở xã, ph¤ờng, thá 
trÃn (cÃp xã) và các c¢ quan nhà n¤ớc thuộc ngành dọc trên đáa bàn huyện (nh¤ 
Tr¤ờng Trung học phổ thông, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 
huyện, Chi cÿc thi hành án, Công an huyện, Chi cÿc Thống kê huyện, Trung tâm 
bồi d¤ỡng chính trá huyện, Trung tâm y tế huyện, Chi cÿc thuế huyện, Liên đoàn 
lao động huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dÿng đÃt huyện…..) gửi kế ho¿ch 
thu Quỹ về Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện, để thẩm đánh theo đáa bàn 
cÃp huyện. 

b) Đối với c¢ quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang cÃp tßnh (bao gồm c¢ 
quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang thuộc c¢ quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang 
trung ¤¢ng quÁn lý đóng trên đáa bàn tßnh) gửi kế ho¿ch thu Quỹ về C¢ quan 
quÁn lý Quỹ. 

2.3. UBND cÃp xã lập kế ho¿ch thu cho các đối t¤ợng lao động khác trên 
đáa bàn theo quy đánh t¿i điểm c khoÁn 3 Điều 12 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP 
ngày 01/8/2021 cāa Chính phā theo <Biểu số 03= đính kèm H¤ớng dẫn này, gửi về 
Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện để thẩm đánh theo đáa bàn cÃp huyện. 

2.4. Chi cÿc Thuế cÃp huyện cháu trách nhiệm cung cÃp thông tin liên 
quan đến việc xác đánh mức thu Quỹ và thông tin t¿i điểm i, điểm k khoÁn 1 
và khoÁn 2 Điều 13 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 cāa Chính 
phā cāa các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cho Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện; Cÿc Thuế tßnh cháu trách 
nhiệm cung cÃp thông tin liên quan đến việc xác đánh mức thu Quỹ và thông tin 
t¿i điểm i, điểm k khoÁn 1 và khoÁn 2 Điều 13 Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP 
ngày 01/08/2021 cāa Chính phā cāa các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc 
ngoài trên đáa bàn tßnh thuộc ph¿m vi quÁn lý cho C¢ quan quÁn lý Quỹ để thẩm 
đánh kế ho¿ch thu Quỹ. (Thông tin liên quan đến việc xác đánh mức thu Quỹ cāa 
các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn tßnh: gồm tên doanh 
nghiệp, mã số thuế, đáa chß liên hệ, số điện tho¿i, tổng giá trá tài sÁn/năm…; thời 
gian miễn, giÁm, t¿m hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp, mức giÁm thuế thu nhập 
doanh nghiệp hàng năm, số tiền phÁi nộp Quỹ và đáa chß nhận thông báo nộp 
Quỹ; Thống kê danh sách các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa 
bàn trong năm lập kế ho¿ch bá giÁi thể, phá sÁn, ngừng ho¿t động, chuyển đổi 
đáa chß, chuyển xuống Chi cÿc thuế cÃp d¤ới quÁn lý để C¢ quan quÁn lý Quỹ 
tổng hợp, báo cáo UBND tßnh xem xét có ý kiến chß đ¿o đối với các khoÁn ch¤a 
thu đ¤ợc qua các năm cāa các tổ chức này). 
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2.5. C¢ quan BÁo hiểm xã hội cÃp huyện có trách nhiệm cung cÃp thông 
tin về số l¤ợng công chức, viên chức, ng¤ời h¤ởng l¤¢ng, phÿ cÃp; ng¤ời lao 
động làm việc trong các c¢ quan, tổ chức và ng¤ời lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động cāa các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cho Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện; C¢ quan BÁo hiểm xã hội 
tßnh có trách nhiệm cung cÃp thông tin về số l¤ợng công chức, viên chức, ng¤ời 
h¤ởng l¤¢ng, phÿ cÃp, ng¤ời lao động làm việc trong các c¢ quan, tổ chức và 
ng¤ời lao động làm việc theo hợp đồng lao động cāa các tổ chức kinh tế trong 
n¤ớc và n¤ớc ngoài thuộc ph¿m vi quÁn lý cho C¢ quan quÁn lý Quỹ cÃp tßnh để 
làm c¢ sở cho việc xây dựng kế ho¿ch thu t¿i các cÃp. 

3. Quy đËnh vÁ trách nhiÇm l¿p và thåi gian gāi k¿ ho¿ch thu 

a) Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn tßnh, Thā tr¤ởng 
c¢ quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang cháu trách nhiệm tr¤ớc pháp luật đối với số 
liệu liên quan đến kế ho¿ch thu Quỹ cāa c¢ quan, tổ chức mình.  

b) Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn huyện; c¢ quan, 
tổ chức, lực l¤ợng vũ trang cÃp huyện và UBND cÃp xã gửi kế ho¿ch thu Quỹ 
về Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện tr¤ãc ngày 10 tháng 4 hàng n�m. 

- Chi cÿc Thuế cÃp huyện cháu trách nhiệm cung cÃp các thông tin nêu t¿i 
điểm 2.4, khoÁn 2, Mÿc III cāa H¤ớng dẫn này tr¤ãc ngày 15 tháng 4 hàng 
n�m để Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện tiến hành thẩm đánh. 

- C¢ quan BÁo hiểm xã hội cÃp huyện có trách nhiệm cung cÃp các thông 
tin nêu t¿i điểm 2.5, khoÁn 2, Mÿc III cāa H¤ớng dẫn này tr¤ãc ngày 15 tháng 
4 hàng n�m để Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện tiến hành thẩm đánh. 

- Phòng Tài chính - Kế ho¿ch cÃp huyện thẩm đánh và giúp UBND cÃp 
huyện tổng hợp, gửi kế ho¿ch thu Quỹ cho C¢ quan quÁn lý Quỹ tr¤ãc ngày 03 
tháng 5 hàng n�m. 

c) Tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn tßnh cÃp tßnh; c¢ 
quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang cÃp tßnh gửi kế ho¿ch thu Quỹ cāa tổ chức 
mình về C¢ quan quÁn lý Quỹ tr¤ãc ngày 10 tháng 04 hàng n�m.  

- Cÿc Thuế cÃp tßnh cháu trách nhiệm cung cÃp các thông tin nêu t¿i điểm 
2.4, khoÁn 2, Mÿc III cāa H¤ớng dẫn này tr¤ãc ngày 15 tháng 04 hàng n�m 
để C¢ quan quÁn lý Quỹ tiến hành thẩm đánh. 

- C¢ quan BÁo hiểm xã hội cÃp tßnh có trách nhiệm cung cÃp các thông tin 
nêu t¿i điểm 2.5, khoÁn 2, Mÿc III cāa H¤ớng dẫn này tr¤ãc ngày 15 tháng 04 
hàng n�m để C¢ quan quÁn lý Quỹ tiến hành thẩm đánh. 

d) C¢ quan quÁn lý Quỹ tổng hợp, xây dựng kế ho¿ch thu Quỹ toàn tßnh 
báo cáo Hội đồng quÁn lý Quỹ trình Chā tách UBND tßnh phê duyệt tr¤ãc ngày 
15 tháng 5 n�m hàng n�m.  

4. Thông báo k¿ ho¿ch thu 

Sau khi kế ho¿ch thu Quỹ đ¤ợc Chā tách UBND tßnh phê duyệt: 
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4.1. UBND cÃp huyện thông báo kế ho¿ch thu, nộp Quỹ đến tổ chức kinh 
tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn cÃp huyện; c¢ quan, tổ chức, lực l¤ợng 
vũ trang cÃp huyện và UBND cÃp xã để thực hiện việc thu, nộp Quỹ.  

4.2. C¢ quan quÁn lý Quỹ gửi thông báo kế ho¿ch thu, nộp quỹ đến c¢ 
quan, tổ chức, lực l¤ợng vũ trang; tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên 
đáa bàn tßnh cÃp tßnh, để thực hiện việc thu, nộp Quỹ. 

5. QuÁn lý và thu - náp Quÿ 

5.1. Āy ban nhân dân cÃp huyện: 

a) Giao Phòng Tài chính - Kế ho¿ch huyện thông báo thông tin tài khoÁn 
ở cÃp huyện do Āy ban nhân dân tßnh āy quyền cho các c¢ quan, tổ chức trên đáa 
bàn cÃp huyện để nộp Quỹ. 

b) Đánh kỳ cuối mỗi quý, Phòng Tài chính - Kế ho¿ch huyện có trách 
nhiệm tổng hợp số tiền thu nộp Quỹ và chuyển 77% số tiền nộp thu Quỹ trên đáa 
bàn từ tài khoÁn nói trên về tài khoÁn cāa Quỹ Phòng, chống thiên tai tßnh (tài 
khoÁn số: 3761.0.3028629.91049 - Kho b¿c Nhà n¤ớc tßnh Bình Đánh). Thåi 
gian náp tr¤ãc ngày 10 cāa tháng đ¿u quý sau, riêng Quý IV chuyÃn tr¤ãc 
ngày 28/12. 

  5.2. Các tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài trên đáa bàn: 
 a) Thā tr¤ởng tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài cÃp huyÇn căn cứ 
Kế ho¿ch thu Quỹ đã đ¤ợc UBND tßnh phê duyệt, có trách nhiệm thu nộp Quỹ 
theo quy đánh, chuyển vào tài khoÁn ở cÃp huyện do Āy ban nhân dân tßnh āy 
quyền. 

b) Thā tr¤ởng tổ chức kinh tế trong n¤ớc và n¤ớc ngoài cÃp tßnh căn cứ 
Kế ho¿ch thu Quỹ đã đ¤ợc UBND tßnh phê duyệt, có trách nhiệm thu nộp Quỹ 
theo quy đánh, chuyển vào tài khoÁn Quỹ Phòng chống thiên tai tßnh Bình Đánh 
(tài khoÁn số: 3761.0.3028629.91049 - Kho b¿c Nhà n¤ớc tßnh Bình Đánh). 

5.3. Thu, nộp Quỹ đối với công dân 

a) Thā tr¤ởng c¢ quan, tổ chức cÃp huyện; cÃp xã; lực l¤ợng vũ trang cÃp 
huyện căn cứ Kế ho¿ch thu Quỹ đã đ¤ợc UBND tßnh phê duyệt, có trách nhiệm 
thu tiền đóng góp Quỹ cāa cán bộ, công chức, viên chức trong c¢ quan, tổ chức, 
lực l¤ợng vũ trang h¤ởng l¤¢ng thuộc ph¿m vi quÁn lý và nộp vào tài khoÁn ở 
cÃp huyện do Āy ban nhân dân tßnh āy quyền đúng thời gian quy đánh. 

b) Thā tr¤ởng các c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá lực l¤ợng vũ trang cÃp tßnh 
căn cứ Kế ho¿ch thu Quỹ đã đ¤ợc UBND tßnh phê duyệt, có trách nhiệm thu 
tiền đóng góp Quỹ cāa cán bộ, công chức, viên chức trong c¢ quan, tổ chức, lực 
l¤ợng vũ trang h¤ởng l¤¢ng thuộc ph¿m vi quÁn lý và nộp vào tài khoÁn Quỹ 
Phòng chống thiên tai tßnh Bình Đánh (tài khoÁn số: 3761.0.3028629.91049 - 
Kho b¿c Nhà n¤ớc tßnh Bình Đánh). 

5.4. Thu, nộp Quỹ đối với ng¤ời lao động khác 
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UBND cÃp xã cháu trách nhiệm tổ chức lập sổ theo dõi và thu Quỹ cāa đối 
t¤ợng lao động khác (trừ các đối t¤ợng đã thu nộp t¿i c¢ quan, tổ chức) trên đáa 
bàn quÁn lý theo đánh mức quy đánh, cÿ thể: 

a) Chā tách UBND cÃp xã là ng¤ời cháu trách nhiệm chính trong việc chß 
đ¿o thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên đáa bàn cÃp xã. Ban hành quyết 
đánh phân công bộ phận (hoặc tổ công tác) và là ng¤ời đứng đầu cháu trách 
nhiệm thu, chi Quỹ trên đáa bàn. 

b) Bộ phận (hoặc tổ công tác) cÃp xã mở sổ, bộ theo dõi công tác thu - chi 
Quỹ cÃp xã.  

c) Bộ phận (hoặc tổ công tác) cÃp xã căn cứ kế ho¿ch thu Quỹ cāa đáa 
ph¤¢ng mình đã đ¤ợc UBND tßnh phê duyệt theo thông báo cāa UBND huyện: 

- Xây dựng sổ, bộ thu Quỹ từng thôn, khu vực, bÁn, làng và từng hộ gia 
đình (trong từng hộ gia đình phÁi chi tiết đến số l¤ợng nhân khẩu đā tuổi phÁi 
đóng góp Quỹ theo quy đánh t¿i điểm c, khoÁn 2, Mÿc I, H¤ớng dẫn này); kể cÁ 
đối t¤ợng đ¤ợc miễn, giÁm, t¿m hoãn đóng góp theo quy đánh. 

- Tổng hợp số lao động phÁi đóng góp, số lao động đ¤ợc miễn, giÁm, t¿m 
hoãn trong từng hộ; tổng hợp từng thôn, khu vực, bÁn, làng và toàn xã, ph¤ờng, 
thá trÃn; tiến hành đối chiếu số thông báo cāa Quỹ Phòng chống thiên tai tßnh và 
báo cáo lãnh đ¿o UBND cÃp xã chß đ¿o kế ho¿ch, tiến độ và thời điểm thu đÁm 
bÁo theo quy đánh.   

- Căn cứ sổ bộ thu đã đ¤ợc rà soát, đối chiếu cÿ thể và đã đ¤ợc lãnh đ¿o 
UBND cÃp xã phê chuẩn; bộ phận (hoặc tổ công tác) cÃp xã tổ chức thu theo kế 
ho¿ch, tiến độ và thời điểm đã quy đánh. Khi thu từng hộ gia đình phÁi phát hành 
chứng từ thu. Mức thu: 10.000 đồng/ng¤ời/năm (M¤ời nghìn đồng).  

d) Chậm nhÃt 05 (năm) ngày hoặc số tiền thu Quỹ đ¤ợc từ 03 (ba) triệu 
đồng trở lên theo từng đợt thu Quỹ (thời gian từng đợt thu do UBND cÃp xã 
thống nhÃt quy đánh), UBND cÃp xã chß đ¿o bộ phận (hoặc tổ công tác) có trách 
nhiệm nộp số tiền đã thu Quỹ (sau khi trừ tỷ lệ trích không quá 28% số thu trên 
đáa bàn đ¤ợc để l¿i cho UBND cÃp xã) vào tài khoÁn ở cÃp huyện do Āy ban 
nhân dân tßnh āy quyền.  

- Đối với các khoÁn thu Quỹ không theo đợt thu thì đánh kỳ vào ngày 05 
hàng tháng, UBND cÃp xã chß đ¿o bộ phận (hoặc tổ công tác) cÃp xã có trách 
nhiệm nộp số tiền đã thu Quỹ (sau khi trừ tỷ lệ trích không quá 28% số thu trên 
đáa bàn đ¤ợc để l¿i cho UBND cÃp xã) vào tài khoÁn ở cÃp huyện do Āy ban 
nhân dân tßnh āy quyền theo quy đánh. 

- Sau mỗi đợt thu Quỹ, UBND cÃp xã báo cáo cho UBND cÃp huyện số 
tiền đã nộp vào tài khoÁn ở cÃp huyện do Āy ban nhân dân tßnh āy quyền để 
tổng hợp, theo dõi. 

đ) Việc thu Quỹ bằng tiền mặt phÁi sử dÿng chứng từ kế toán theo h¤ớng 
dẫn t¿i văn bÁn số 3827/STC-TCHCSN ngày 22/11/2023 cāa Sở Tài chính. 
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Cuối năm, UBND cÃp xã tiến hành quyết toán các ho¿t động thu chi liên 
quan Quỹ gửi Phòng Tài chính-Kế ho¿ch huyện. 

6. Phân bã nguán thu Quÿ 

Thực hiện theo Quy đánh t¿i khoÁn 2 Điều 16 cāa Nghá đánh số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 cāa Chính phā. 

IV. THäI H¾N NàP QUþ 

1. Đßi vãi công dân: Nộp một lần tr¤ớc ngày 31 tháng 7 hàng năm. 
2. Đßi vãi tã chăc kinh t¿ trong n¤ãc và n¤ãc ngoài trên đËa bàn tÉnh: 

Nộp tối thiểu 50% số phÁi nộp Quỹ (theo Kế ho¿ch thu Quỹ đã đ¤ợc UBND tßnh 
phê duyệt) tr¤ớc ngày 31 tháng 7 hàng năm, số còn l¿i nộp tr¤ớc ngày 30 tháng 
11 hàng năm. Trong tr¤ờng hợp thiên tai, dách bệnh kéo dài và Ánh h¤ởng ph¿m 
vi lớn, Chā tách Āy ban nhân dân cÃp tßnh xem xét, điều chßnh thời h¿n nộp hoặc 
quyết đánh miễn, giÁm đóng góp Quỹ cÃp tßnh cho phù hợp.  

3. ĐËnh kỳ cußi mßi tháng (vào ngày 28 hàng tháng): UBND cÃp xã có 
trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND cÃp huyện số tiền đóng góp Quỹ theo quy 
đánh. 

4. ĐËnh kỳ cußi mßi quý: C¢ quan quÁn lý Quỹ tổng hợp số tiền đóng 
góp Quỹ và nộp vào tài khoÁn cāa Quỹ Phòng, chống thiên tai tßnh (bao gồm 
báo cáo số liệu thu nộp quỹ và bÁn đối chiếu với Kho b¿c Nhà n¤ớc), báo cáo 
Hội đồng quÁn lý Quỹ để theo dõi, chß đ¿o. 

V. QUY ĐÊNH VÀ XĀ PH¾T 

Thực hiện theo Quy đánh t¿i Nghá đánh số 03/2022/NĐ-CP ngày 
06/01/2022 cāa Chính phā Quy đánh xử ph¿t vi ph¿m hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống thiên tai; thāy lợi; đê điều. 

VI. CÔNG KHAI NGUàN THU QUþ 

1. C¢ quan, đ¢n vá, tổ chức phÁi công khai danh sách thu, nộp quỹ cāa cá 
nhân cán bộ, công chức, viên chức, ng¤ời lao động, bằng các hình thức: thông 
báo bằng văn bÁn, niêm yết t¿i đ¢n vá; công bố t¿i hội nghá cán bộ, công chức, 
viên chức, ng¤ời lao động cāa đ¢n vá. Thời điểm công khai chậm nhÃt 30 ngày, 
kể từ ngày chuyển vào tài khoÁn cāa Quỹ cÃp tßnh. 

2. CÃp xã phÁi công khai kết quÁ thu nộp, danh sách ng¤ời lao động đã 
đóng quỹ trên đáa bàn; tổng kinh phí đ¤ợc cÃp cho công tác phòng, chống thiên 
tai và nội dung chi bằng các hình thức: báo cáo giÁi trình công khai t¿i cuộc họp 
tổng kết hàng năm, niêm yết t¿i trÿ sở Āy ban nhân dân cÃp xã, Trung tâm văn 
hóa các thôn và thông báo trên ph¤¢ng tiện truyền thanh xã. 

3. CÃp huyện phÁi công khai kết quÁ thu nộp, danh sách tổ chức kinh tế 
trong n¤ớc và n¤ớc ngoài đã đóng quỹ trên đáa bàn huyện và từng xã; tổng kinh 
phí đ¤ợc cÃp cho công tác phòng, chống thiên tai và nội dung chi bằng các hình 
thức: báo cáo giÁi trình t¿i cuộc họp tổng kết hàng năm, niêm yết t¿i trÿ sở Āy 
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ban nhân dân cÃp huyện và công khai trên Cổng thông tin điện tử cāa Āy ban 
nhân dân cÃp huyện. 

4. C¢ quan quÁn lý Quỹ cÃp tßnh công khai kết quÁ thu, danh sách và mức 
thu đối với từng c¢ quan, tổ chức, đ¢n vá và từng huyện; báo cáo quyết toán thu 
chi; nội dung chi theo đáa bàn cÃp huyện bằng các hình thức: gửi c¢ quan 
quÁn lý Quỹ trung ¤¢ng; niêm yết t¿i trÿ sở Quỹ cÃp tßnh; thông báo bằng văn 
bÁn tới c¢ quan, tổ chức đóng góp quỹ; công khai trên Cổng thông tin điện tử 
cāa c¢ quan quÁn lý Quỹ cÃp tßnh hoặc Āy ban nhân dân cÃp tßnh. 

VII. Tâ CHĂC THĀC HIÆN 

1. Đề nghá thā tr¤ởng các sở, ban, ngành, đ¢n vá lực l¤ợng vũ trang, Chā 
tách Āy ban nhân dân các cÃp có trách nhiệm chß đ¿o, đôn đốc công tác thu, nộp 
Quỹ cāa ngành, c¢ quan, tổ chức, đáa ph¤¢ng mình. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp Sở Tài chính 
tßnh và các đ¢n vá có liên quan có trách nhiệm tham m¤u, giúp UBND tßnh 
h¤ớng dẫn, chß đ¿o tổ chức thực hiện việc thu Quỹ hiệu quÁ; đánh kỳ tổ chức 
việc thanh tra, kiểm tra, giám sát ho¿t động Quỹ; công khai Quỹ theo quy đánh 
cāa Chính phā và các quy đánh cāa pháp luật liên quan. Tổng hợp các ý kiến về 
những khó khăn, v¤ớng mắc trong quá trình thực hiện, trình các cÃp có thẩm 
quyền xem xét, giÁi quyết. 

3. Giao Sở Tài chính 

- Kiểm tra, giám sát về tài chính cāa Quỹ theo chức năng, nhiệm vÿ quÁn 
lý Nhà n¤ớc đ¤ợc UBND tßnh giao. 

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ theo quy đánh hiện hành, báo cáo 
kết quÁ cho UBND tßnh và công khai theo quy đánh cāa pháp luật. 

- Đề xuÃt ngân sách tßnh hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai khi 
nguồn kinh phí Quỹ Phòng, chống thiên tai không đā đáp ứng. 

4. C¢ quan quÁn lý Quỹ  
- Lập kế ho¿ch thu Quỹ trên đáa bàn tßnh theo quy đánh. 
- Trình UBND tßnh phê duyệt kế ho¿ch thu Quỹ trên đáa bàn tßnh theo quy 

đánh. 
 - Phối hợp với các đ¢n vá liên quan kiểm tra, đôn đốc thu và giám sát 
công tác thu cāa Quỹ, báo cáo Hội đồng quÁn lý Quỹ và UBND tßnh theo quy 
đánh. 

 - Có trách nhiệm h¤ớng dẫn các đáa ph¤¢ng, các c¢ quan, tổ chức thu, 
nộp Quỹ đúng quy đánh.  

- Công khai kết quÁ thu, danh sách và mức thu đối với từng c¢ quan, tổ 
chức, đ¢n vá và từng huyện, thá xã, thành phố; báo cáo quyết toán thu chi; nội 
dung chi theo đáa bàn cÃp huyện. Hình thức công khai: Niêm yết t¿i trÿ sở Quỹ; 
công khai trên website cāa website cāa Văn phòng Th¤ờng trực Ban Chß huy 
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu n¿n tßnh. 
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5. C¢ quan Thuế cÃp tßnh, huyện 

- Cung cÃp các thông tin cho C¢ quan quÁn lý Quỹ, UBND cÃp huyện quy 
đánh t¿i điểm 2.4, khoÁn 2, Mÿc III cāa H¤ớng dẫn này. 

- Phối hợp với C¢ quan quÁn lý Quỹ, UBND cÃp huyện đôn đốc thu Quỹ 
đÁm bÁo theo thời gian quy đánh t¿i H¤ớng dẫn này. 

6. BÁo hiểm xã hội cÃp tßnh, huyện: Cung cÃp các thông tin cho C¢ quan 
quÁn lý Quỹ, UBND cÃp huyện quy đánh t¿i điểm 2.5, khoÁn 2, Mÿc III cāa 
H¤ớng dẫn này. 

7. Kho b¿c nhà n¤ớc tßnh: H¤ớng dẫn việc mở tài khoÁn ở cÃp huyện do 
Āy ban nhân dân tßnh āy quyền. 
 8. UBND cÃp huyện 

- Tổ chức thực hiện việc lập kế ho¿ch thu, tổ chức thu nộp, sử dÿng Quỹ 
và công khai Quỹ theo quy đánh cāa H¤ớng dẫn này và các quy đánh cāa pháp 
luật có liên quan. 

- Lập báo cáo quyết toán thu chi Quỹ trên đáa bàn và quÁn lý, l¤u giữ hồ 
s¢, tài liệu theo quy đánh; đồng thời đánh kỳ 6 tháng/1 lần gửi báo cáo tình hình 
thu nộp Quỹ gửi c¢ quan quÁn lý Quỹ. 

9. UBND cÃp xã 

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và cán hộ 
dân đóng góp Quỹ theo đúng quy đánh.  

- Tổ chức lập sổ theo dõi và thu Quỹ cāa lao động khác và nộp vào tài 
khoÁn ở cÃp huyện do Āy ban nhân dân tßnh āy quyền theo quy đánh t¿i h¤ớng 
dẫn này.  

- Phân công cán bộ theo dõi tình hình thu nộp Quỹ, đánh kỳ tổng hợp báo 
cáo kết quÁ thu - nộp Quỹ cho UBND cÃp huyện. 

- Công khai kết quÁ thu nộp, danh sách ng¤ời lao động đã đóng Quỹ trên 
đáa bàn xã. 

10. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn v¤ớng mắc phát sinh, đề 
nghá các c¢ quan, tổ chức káp thời phÁn ánh bằng văn bÁn về C¢ quan quÁn lý 
Quÿ Phòng, chßng thiên tai tÉnh Bình ĐËnh theo đáa chß: số 15, đ¤ờng Lý Thái 
Tổ, thành phố Quy Nh¢n, tßnh Bình Đánh; điện tho¿i: 0256.3900889 để đ¤ợc 
h¤ớng dẫn cÿ thể./. 
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TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN  

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Mã số thuế: ………………………………. 

Đia chß:…………………………………… 

ĐT: …………………..; Gmail: …………………………. 

 

BiÃu sß 1A: BÀNG KÊ KHAI NàP QUþ PHÒNG, CHÞNG THIÊN TAI 
N�M &. 

DÙNG CHO DOANH NGHIÆP, HþP TÁC XÃ VÀ Tâ CHĂC KINH T¾ 
HO¾T ĐàNG T¾I TÈNH BÌNH ĐÊNH 

 
1.K¿ ho¿ch thu đßi vãi tã chăc kinh t¿ trong và ngoài n¤ãc 
 

ST
T 

Nái dung 
Sß tiÁn 
(Đáng) 

Lý do đ¤ÿc 
miÅn 

Ghi 
chú 

1 
Tổng giá trá tài sÁn hiện có theo báo cáo tài 
chính cāa năm………………. 

   

2 

Số tiền tính toán nộp Quỹ bắt buộc ((0,02% 
tổng giá trá tài sÁn hiện có theo báo cáo tài 
chính cāa năm) nh¤ng tối thiểu 500.000 
đồng; tối đa 100.000.000 đồng (đồng) 

   

3 Số tiền đề nghá đ¤ợc miễn (đồng)    

4 Số tiền đóng góp tự nguyện thêm    

5 Đề nghá giao kế ho¿ch thu quỹ năm …..    

 
2. K¿ ho¿ch thu đßi vãi cán bá quÁn lý doanh nghiÇp và ng¤åi lao đáng trong 
doanh nghiÇp (KÃ cÁ chi nhánh, v�n phòng đ¿i diÇn trên đËa bàn tÉnh Bình ĐËnh) 
 

TT Nái dung 
Sß tiÁn 
(Đáng) 

Lý do đ¤ÿc 
miÅn 

Ghi 
chú 

I 
Đóng góp cāa ng¤åi lao đáng trong 
doanh nghiÇp (KÃ cÁ cán bá quÁn lý) 

   

1 Tổng số ng¤ời lao động trong doanh nghiệp    

2 Tiền l¤¢ng tối thiểu vùng tháng (đ/tháng)    

3 Số tiền tính toán nộp Quỹ bắt buộc (1/2x 
(Tổng số cán bộ quÁn lý doanh nghiệp và 
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ng¤ời lao động trong doanh nghiệpx Tiền 
l¤¢ng tối thiểu vùng tháng)/26 ngày) (đồng) 

4 Số tiền đề nghá đ¤ợc miễn (đồng)    

5 Số tiền đóng góp tự nguyện thêm    

6 
Đề nghá giao kế ho¿ch thu quỹ năm ….. (3)-
(4)+(5) 

   

 

Tãng cáng sß tiÁn mà Tã chăc trong và ngoài n¤ãc phÁi náp là &&&&&& 
đáng.  

(Bằng chÿ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. đáng)  

* Ghi chú 

a) Tổng số cán bộ quÁn lý doanh nghiệp kê khai: …………..ng¤ời; 
b) Tổng số ng¤ời lao động trong doanh nghiệp  kê khai: …………..ng¤ời; 
c) Tổng số ng¤ời lao động trong doanh nghiệp đề nghá miễn giÁm: …………… ng¤ời; 
 

Bình Định,ngày …. , tháng…. năm …….. 
Ng¤åi l¿p biÃu        Thā tr¤ởng đ¢n vË 
(Ghi rõ họ và tên)            (Ký, đóng dÃu) 
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TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN  
&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Mã số thuế: ………………………………. 
Đia chß:…………………………………… 
ĐT: …………………..; Gmail: …………………………. 

BiÃu sß 1B: BÀNG K¾ KHAI NàP QUþ PHÒNG, CHÞNG THIÊN TAI 
N�M &. 

DÙNG CHO CHI NHÁNH, V�N PHÒNG Đ¾I DIÆN, CHI NHÁNH 
NGÂN HÀNG HO¾T ĐàNG T¾I TÈNH BÌNH ĐÊNH 

 

ST
T 

Nái dung 
Sß tiÁn 
(Đáng) 

Lý do đ¤ÿc 
miÅn 

Ghi 
chú 

I 

Đóng góp cāa cán bá quÁn lý và ng¤åi 
lao đáng t¿i chi nhánh, v�n phòng đ¿i 
diÇn; chi nhánh ngân hàng ho¿t đáng 
trên đËa bàn tÉnh Bình ĐËnh 

   

1 
Tổng số cán bộ quÁn lý doanh nghiệp và 
ng¤ời lao động  

   

2 Tiền l¤¢ng tối thiểu vùng tháng (đ/tháng)    

3 

Số tiền tính toán nộp Quỹ bắt buộc (1/2x 
(Tổng số cán bộ quÁn lý doanh nghiệp và 
ng¤ời lao động trong doanh nghiệp x Tiền 
l¤¢ng tối thiểu vùng tháng)/26 ngày) 
(đồng) 

   

4 Số tiền đề nghá đ¤ợc miễn (đồng)    

5 Số tiền đóng góp tự nguyện thêm    

6 
Đề nghá giao kế ho¿ch thu quỹ năm ….. 
(3)-(4)+(5) 

   

 

Tãng cáng sß tiÁn mà Chi nhánh, v�n phòng đ¿i diÇn; chi nhánh ngân hàng ho¿t 
đáng trên đËa bàn tÉnh Bình ĐËnh phÁi náp là &&&&&& đáng.  

(Bằng chÿ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. đáng)  

* Ghi chú 

b) Tổng số cán bộ quÁn lý  và ng¤ời lao động kê khai: …………..ng¤ời; 
c) Tổng số ng¤ời lao động đề nghá miễn giÁm: …………… ng¤ời; 

Bình Định,ngày …. , tháng…. năm …….. 
Ng¤åi l¿p biÃu        Thā tr¤ởng đ¢n vË 
(Ghi rõ họ và tên)            (Ký, đóng dÃu) 
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TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN 

TÊN C¡ QUAN Đ¡N VÊ L¾P K¾ HO¾CH 

Đia chß nhận văn bÁn (Tên c¢ quan, đáa chß…..) 
ĐT:………………; Gmail: …………………………. 

 

BiÃu sß 2: BÀNG KÊ KHAI NàP QUþ PHÒNG, CHÞNG THIÊN TAI N�M & 
DÙNG CHO C¡ QUAN ĐÀNG, ĐOÀN THÂ, HÀNH  

CHÍNH SĀ  NGHIÆP, LĀC L£þNG Vi TRANG 
 

1.Kế ho¿ch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm………… 

ST
T 

Nái dung 
Sß tiÁn 
(Đáng) 

Lý do đ¤ÿc 
miÅn 

Ghi 
chú 

1 

Tổng số Cán bộ, công chức, viên chức, ng¤ời h¤ởng 
l¤¢ng, phÿ cÃp và ng¤ời lao động làm việc trong các c¢ 
quan, tổ chức, đ¢n vá sự nghiệp đ¤ợc ngân sách nhà 
n¤ớc hỗ trợ kinh phí ho¿t động và lực l¤ợng vũ trang 
(ng¤ời) 

   

2 Mức l¤¢ng c¢ sở tháng (đồng)    

3 
Số tiền tính toán nộp Quỹ bắt buộc (1/2 x (2) x(1))/22 
ngày) (đồng) 

   

4 

Tổng số Cán bộ, công chức, viên chức, ng¤ời h¤ởng 
l¤¢ng, phÿ cÃp và ng¤ời lao động làm việc trong các c¢ 
quan, tổ chức, đ¢n vá sự nghiệp đ¤ợc ngân sách nhà 
n¤ớc hỗ trợ kinh phí ho¿t động và lực l¤ợng vũ trang 
(ng¤ời) đÁ nghË miÅn giÁm (ng¤ời) 

   

5 Số tiền đề nghá đ¤ợc miễn (đồng)    

6 Số tiền đóng góp tự nguyện thêm    

7 Đề nghá giao kế ho¿ch thu quỹ năm ….. (3)-(5)+(6)    

…..,ngày ….., tháng….năm …… 

 Ng¤åi l¿p biÃu        Thā tr¤ởng đ¢n vË 
(Ghi rõ họ và tên)           (Ký, đóng dÃu) 
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TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN 

TÊN XÃ, PH£äNG, THÊ TRÂN 

BiÃu sß 3: BÀNG K¾ KHAI NàP QUþ PHÒNG, CHÞNG THIÊN TAI N�M&& 

DÙNG CHO UBND XÃ, PH£äNG, THÊ TRÂN 

STT Nái dung 
Sß l¤ÿng 
(Ng¤ời) 

Tãng sß tiÁn 
đóng quÿ 

(Măc 10.000 
đ/ng¤åi/n�m) 

Tãng sß 
Sß tiÁn 
đÁ nghË 
đ¤ÿc 
miÅn 

thu theo 
quy 
đËnh 

(đáng) 

Tãng sß 
tiÁn đóng 

góp tā 
nguyÇn 
(n¿u có) 
(đáng) 

Sß tiÁn đ¤ÿc 
trích 28% công 
tác thu (đáng) 

Sß tiÁn đÁ nghË 
giao k¿ ho¿ch 
náp quÿ n�m 

&. sau khi trÿ 
sß tiÁn miÅn 
thu và trích 

28% công tác 
thu (đáng) 

Ghi 
chú 

1 
Lao động khác trong độ tuổi đóng 
quỹ               

2 Lao động khác đ¤ợc miễn thu               
3 Tổng số lao động phÁi đóng quỹ               
  Trong đó:               
  Tổ dân phố               
  Xã A               
  Tổ B               
  ……..               
  Tãng cáng                

 Ng¤åi l¿p biÃu   …..,ngày ….., tháng….năm ….. 
(Ghi rõ họ và tên)   Chā tËch UBND xã, ph¤ång, thË trÃn 

    (Ký, đóng dÃu) 
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TÊN C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN 
  BiÃu sß 4: TâNG HþP K¾ HO¾CH THU, MIÄN GIÀM  QUþ PHÒNG, CHÞNG 

THIÊN TAI N�M 20& 
TÊN C¡ QUAN Đ¡N VÊ L¾P K¾ 

HO¾CH 
  DÙNG CHO UBND CÁC HUYÆN, THÊ XÃ, THÀNH PHÞ 

 
    

STT Tên c¢ quan đ¢n vË 

K¿ ho¿ch thu náp, miÅn, giÁm đóng Quÿ cá 
nhân 

K¿ ho¿ch thu náp, miÅn, giÁm đóng Quÿ cāa tã 
chăc trong và ngoài n¤ãc 

Tãng cáng 

Ghi 
chú 

Sß tiÁn 
tính toán 
phÁi náp 
ch¤a trÿ 

miÅn giÁm 
(đáng) 

Sß tiÁn 
đÁ nghË 
đ¤ÿc 
miÅn, 
giÁm 

(đáng) 

Sß tiÁn 
đóng 

góp tā 
nguyÇn 
thêm 

(đáng) 

ĐÁ nghË 
giao k¿ 
ho¿ch 

đóng Quÿ 
sau khi 
trÿ sß 

miÅn giÁm 
(đông) 

Sß tiÁn 
tính toán 
phÁi náp 
ch¤a trÿ 

miÅn 
giÁm 

(đáng) 

Sß tiÁn đÁ 
nghË 
đ¤ÿc 
miÅn, 
giÁm 

(đáng) 

Sß tiÁn 
đóng góp 
tā nguyÇn 

thêm 
(đáng) 

ĐÁ nghË 
giao k¿ 
ho¿ch 

đóng Quÿ 
sau khi trÿ 

sß miÅn 
giÁm 

(đáng) 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  

I 

C¢ quan hành chính, sā nghiÇp, 
ĐÁng, đoàn thÃ, lāc l¤ÿng vj 
trang thuác huyÇn, thË xã, thành 
phß                

 

1 C¢ quan, ban ngành cāa huyện                    

  ………                    

2 C¢ quan đÁng, đoàn thể                    

  ……………                    

3 
Ban chß huy Quân sự, Huyện, Thành 
phố                   

 

  ……………                    

4 Công an huyện, Thành phố                    

  …………………                    

5 Đ¢n vá sự nghiệp trên đáa bàn huyện                    

  ……..                    

II Tã chăc trong và ngoài n¤ãc                    

1 Doanh nghiệp nhà n¤ớc đóng trên                    



17 
 

đáa bàn 

2 
Các tổ chức kinh tế ngoài nhà 
n¤ớc đóng trên đáa bàn                   

 

3 Hợp tác xã                    

4 Ngân hàng th¤¢ng m¿i                    

5 Quỹ tín dÿng nhân dân           

  ………………                    

III UBND xã, ph¤ång, ThË trÃn                    

1 UBND xã                    

2 UBND ph¤ờng                    

3 UBND Thá trÃn                    

  ……..                    

  Tãng cáng                     

             

 Ng¤åi l¿p biÃu  Tr¤ởng phòng   …..,ngày ….., tháng….năm …….   

(Ghi rõ họ và tên)  (Ghi rõ họ và tên)   TM.UBND HUYÆN, THÀNH PHÞ&.   
       (Ký, đóng dÃu)   
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Đ¡N Và……. CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHIÃ VIÆT NAM 

Đác l¿p-Tā do-H¿nh phúc 

     Số:  ……./……..         ………, ngày ….tháng…năm….. 
 Đ¡N ĐÀ NGHÊ 

MiÅn thu Quÿ phòng chßng thiên tai n�m& 

(Áp dÿng cho tổ chức kinh tế bá thiệt h¿i do thiên tai) 

Kính gửi: UBND …….. 
Tên tổ chức kinh tế: ........................................................................................  

Đáa chß trÿ sở: ..................................................................................................  

Đáa chß n¢i có tài sÁn bá thiệt h¿i do thiên tai: ................................................  

Họ tên ng¤ời đ¿i diện theo pháp luật: .............................................................  

Chức vÿ: ..........................................................................................................  

Đáa chß liên hệ: ................................................................................................  

Số điện tho¿i:………..Fax……..Email: .........................................................  
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/06/2013 

Căn cứ Nghá đánh số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 cāa Chính Phā 
ban hành quy đánh về thành lập và quÁn lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết đánh số …./QĐ-UBND ngày …/…/20… cāa UBND tßnh về 
việc ban hành Quy chế tổ chức, ho¿t động cāa Quỹ phòng, chống thiên tai tßnh 
Bình Đình; 

Căn cứ h¤ớng dẫn số…./…..ngày /  / 2021cāa Quỹ phòng, chống thiên tai 
tßnh Bình Đánh; 

Đ¢n vá chúng tôi kê khai thiệt h¿i và đề nghá miễn thu Quỹ PCTT năm… 
cÿ thể nh¤ sau: 

1.Tình hình thiên tai và nguyên nhân thiệt h¿i: Mô tÁ lo¿i hình thiên tai 
(do m¤a lờn, lũ quét, s¿t lỡ đÃt… xÁy ra ngày…tháng…năm….) gây thiệt h¿i tài 
sÁn thuộc công trình….. 

2.Kê khai thiệt h¿i và kinh phí đề nghá miễn thu Quỹ 

STT Danh mÿc tài 
sÁn bË thiÇt h¿i 

£ãc giá trË thiÇt h¿i 
hoặc kinh phí đ¿u t¤ 
sāa chÿa 

Tãng giá trË tài 
sÁn hiÇn có cāa 
đ¢n vË (đáng) 

Kinh phí đÁ nghË 
miÅn giÁm thu náp 
Quÿ PCTT = 
0,002%*GTTS 

1 Trÿ sở làm việc    

2 Nhà xe    

Biểu số 6 
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3 ……    

 Tãng cáng    

 

……….Ngày ….tháng….năm… 

Xác nh¿n cāa UBND ph¤ång, xã 
n¢i có tài sÁn bË thiÇt h¿i 

-Xác nhận các danh mÿc bá thiệt h¿i….. 
-£ớc thiệt h¿i: …..đồng; 
-Đề nghá UBND huyện …quyết đánh miễn thu Quỹ PCTT 
Số tiền là:……………………………… 

Thā tr¤ởng 

….Ngày….tháng….năm… 

Thā tr¤ởng đ¢n vË kê khai 

(Ký, đóng dÃu) 
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UBND HUYÆN, THÊ XÃ, 

THÀNH PHÞ&&. 
CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIÆT NAM 

Đác l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

   Số:    /BC-UBND   ……….., ngày….tháng…. năm … 

BÁO CÁO 

Tình hình thu, náp Quÿ Phòng, chßng thiên tai n�m && 

Thực hiện Quyết đánh số ………./QĐ-UBND ngày ……/……/……… 
cāa UBND tßnh Bình Đánh về việc phê duyệt Kế ho¿ch thu Quỹ Phòng, chống 
thiên tai năm ………..và các Quyết đánh phê duyệt Kế ho¿ch thu Quỹ Phòng, 
chống thiên tai các năm tr¤ớc. UBND huyện, Thá xã, Thành phố báo cáo tình 
hình thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm …………. trên đáa bàn nh¤ sau: 
1. Tình hình thu, náp Quÿ Phòng, chßng thiên tai n�m &&.. 

a) Báo cáo số thu Quỹ PCTT thu đ¤ợc trong năm …….. 
Tổng số tiền thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm ……….. đến ngày 

…./…./…….trên đáa bàn huyện là…. đồng đ¿t…% so với kế ho¿ch, cÿ thể: 
-C¢ quan hành chính, sự nghiệp, LLVT thuộc huyện:………..đồng 

-Khối xã, ph¤ờng, thá trÃn:……… đồng 

-Khối doanh nghiệp:………. đồng 

+Doanh nghiệp đóng góp theo giá trá tài sÁn:………. đồng 

+Ng¤ời lao động trong doanh nghiệp đóng góp:…….. đồng 

(Chi tiết có phÿ lÿc kèm theo) 

Số tiền đã nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai t¿i Kho B¿c Nhà n¤ớc tßnh 
Bình Đánh:…. đồng. 

Số tiền còn l¿i ch¤a nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai t¿i Kho B¿c Nhà 
n¤ớc tßnh Bình Đánh:…. đồng. 

b) Báo cáo số thu Quỹ PCTT các năm tr¤ớc còn nợ  thu đ¤ợc trong năm 
báo cáo 

Tổng số tiền thu Quỹ Phòng, chống thiên tai các năm tr¤ớc còn nợ  thu 
đ¤ợc trong năm báo cáo đến ngày báo cáo trên đáa bàn huyện là…. đồng đ¿t…% 
so với kế ho¿ch, cÿ thể: 

-C¢ quan hành chính, sự nghiệp, LLVT thuộc huyện:………..đồng 

-Khối xã, ph¤ờng, thá trÃn:……… đồng 

-Khối doanh nghiệp:………. đồng 

+Doanh nghiệp đóng góp theo giá trá tài sÁn:………. đồng 

+Ng¤ời lao động trong doanh nghiệp đóng góp:…….. đồng 

(Chi tiết có phÿ lÿc kèm theo) 

Biểu số 5 
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Số tiền đã nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai t¿i Kho B¿c Nhà n¤ớc tßnh 
Bình Đánh:…. đồng. (Cÿ thể theo từng năm thu Quỹ) 

Số tiền còn l¿i ch¤a nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai t¿i Kho B¿c Nhà 
n¤ớc tßnh Bình Đánh:…. đồng. (Cÿ thể theo từng năm thu Quỹ) 

2.Đánh giá chung 

2.1. Thuận lợi 
2.2. Khó khăn 

3. Đề xuÃt kiến nghá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ĀY BAN NHÂN DÂN….. 
 

TâNG HþP TÌNH HÌNH THU NàP QUþ PHÒNG CHÞNG THIÊN TAI N�M &. 
 

TT Tên c¢ quan đ¢n vË 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 

chßng thiên 
tai các n�m 

tr¤ãc 
(N�m&) 

Sß thu 
Quÿ PCTT 

còn nÿ 
trong các 

n�m tr¤ãc 
(N�m&) 
thu đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo 

 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 
chßng 

thiên tai 
n�m báo 

cáo 

Sß thu 
Quÿ 

PCTT thu 
đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo  

Ghi 
chú 

I 
C¢ quan hành chính, sā 
nghiÇp, LLVT thuác huyÇn 

    

   

1.1 Đ¢n vË sā nghiÇp        

- Ban quÁn lý rừng phòng hộ 
    

   

- 
H¿t quÁn lý giao thông và đô 
thá huyện     

   

- Trung tâm phát triển quỹ đÃt 
    

   

- 
Văn phòng đăng ký quyền sử 
dÿng đÃt     

   

- 
Ban quÁn lý dự án ĐTXD -
PTQĐ     

   

- 
Trung tâm VH -TT -TT 
 (sáp nhập TTVHTT-TT và Đài 
TT)     

   

- 

Trung tâm DVNN huyện 
(3 đ¢n vá sáp nhập gồm Tr¿m 
Khuyến nông; Tr¿m 
TT&BVTV; Tr¿m Thú Y)     

   

- Trung tâm GDNN- GDTX 
    

   

1.2 
Các c¢ quan hành chính nhà 
n¤ãc     

   

- 
Văn phòng HĐND và UBND 
huyện     

   

- 
Phòng Tài nguyên và Môi 
tr¤ờng     

   

- Phòng NN&PTNT        

- Phòng Kinh tế và h¿ tầng        

- Phòng Tài chính - Kế ho¿ch 
    

   



23 
 

 

TT Tên c¢ quan đ¢n vË 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 

chßng thiên 
tai các n�m 

tr¤ãc 
(N�m&) 

Sß thu 
Quÿ PCTT 

còn nÿ 
trong các 

n�m tr¤ãc 
(N�m&) 
thu đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo 

 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 
chßng 

thiên tai 
n�m báo 

cáo 

Sß thu 
Quÿ 

PCTT thu 
đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo  

Ghi 
chú 

- Phòng Nội vÿ        

- Phòng Lao động TB&XH        

- Phòng T¤ pháp        

- Thanh tra nhà n¤ớc        

- Phòng Giáo dÿc và đào t¿o  
    

   

- Phòng Văn hóa thông tin        

- Phòng Y tế        

- Hội chữ thập đỏ        

- Chi cÿc thuế        

- Kho B¿c        

- BÁo hiểm XH        

- Chi cÿc Thống kê        

- Liên đoàn LĐ huyện        

- Tòa án        

- Chi cÿc Thi hành án        

- Viện Kiểm sát ND        

- Trung tâm Y tế        

1.3 C¢ quan ĐÁng, đòan thÃ 
    

   

- Huyện Āy        

- Trung tâm bồi d¤ỡng chính trá 
    

   

- UBMT TQVN huyện        

- Hội phÿ nữ        

- Hội Nông dân        

- Hội cựu chiến binh        

- Huyện đoàn        

1.4 LLVT        

  Công an huyện        

II Sā nghiÇp giáo dÿc        

  Các trường mầm non        

  &        

  Các trường Tiểu học        

  &..        

  Các trường THCS        
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TT Tên c¢ quan đ¢n vË 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 

chßng thiên 
tai các n�m 

tr¤ãc 
(N�m&) 

Sß thu 
Quÿ PCTT 

còn nÿ 
trong các 

n�m tr¤ãc 
(N�m&) 
thu đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo 

 

K¿ ho¿ch 
thu Quÿ 
Phòng 
chßng 

thiên tai 
n�m báo 

cáo 

Sß thu 
Quÿ 

PCTT thu 
đ¤ÿc 

trong n�m 
báo cáo  

Ghi 
chú 

III UBND các xã, thË trÃn        

  &&        

IV CÁC Tâ CHĂC KINH T¾  
    

   

  
DOANH NGHIÆP, HTX  
ĐÓNG TRÊN ĐÊA BÀN     

   

  &&        

  Tãng cáng        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
[ 


